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Họ, tên học sinh:..................................................................... Lớp: .............................
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM  KHÁCH QUAN (6 điểm) 

Câu 1: Cho dãy số [image: image1.wmf](
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	  A. [image: image2.wmf]5
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Câu 2: Cho dãy số [image: image6.wmf](
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. Số hạng thứ 4 của dãy số là

	  A. [image: image7.wmf]2
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	B. [image: image8.wmf]4
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	C. [image: image9.wmf]0
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Câu 3: Công thức số hạng tổng quát của cấp số cộng [image: image11.wmf](
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Câu 4: Dãy số [image: image17.wmf](
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 có ba số hạng đầu tiên lần lượt là

	  A. [image: image18.wmf]3;3;3

--

.
	B. [image: image19.wmf]3;9;27

--

.
	C. [image: image20.wmf]3;3;3

-

.
	D. [image: image21.wmf]3;3;3

--

.


Câu 5: Dãy số nào bị chặn trên bởi 2?
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Câu 6: Cho hai đường thẳng a, b chéo nhau. Một đường thẳng c song song với b . Có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và c ? 

	  A. 1 
	B. 3 
	C. 2 
	D. 4. 


Câu 7: Giới hạn [image: image26.wmf]2
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	  A. [image: image27.wmf]0
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2

-

.


Câu 8: Trong các dãy số có số hạng tổng quát dưới đây, dãy số nào là dãy số giảm?

	  A. [image: image31.wmf]1
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Câu 9: Tổng [image: image35.wmf]n

số hạng đầu tiên của cấp số cộng [image: image36.wmf](
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Câu 10: Cho đường thẳng [image: image42.wmf]a

 và mặt phẳng [image: image43.wmf](
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song song với nhau. Khi đó số đường thẳng phân biệt nằm trong [image: image44.wmf](
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	  A. vô số
	B. 2
	C. 0
	D. 3


Câu 11: Ba số [image: image45.wmf]17

;2;

22

 lập thành cấp số cộng có công sai [image: image46.wmf]d

 là
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Câu 12: Dãy số [image: image51.wmf](
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Câu 13: Ba số nào lập thành một cấp số cộng?

	  A. [image: image57.wmf];;
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Câu 14: Dãy số [image: image61.wmf](
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Câu 15: Cho cấp số nhân [image: image67.wmf](
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	  A. [image: image70.wmf]32
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Câu 16: Ba số [image: image74.wmf]23;1;23
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 lập thành một cấp số nhân với công bội là
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Câu 17: Cho cấp số cộng [image: image79.wmf](
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Câu 18: Kết quả [image: image87.wmf]2
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Câu 19: Cho cấp số cộng [image: image92.wmf](
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Câu 20: Trong các dãy số sau dãy số nào là một cấp số nhân?
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Câu 21: Kết quả của phép toán [image: image103.wmf]123...
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Câu 22: Dãy số nào sau đây có giới hạn là [image: image107.wmf]+¥
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	Câu 23: Cho hai mặt phẳng song song [image: image112.wmf](
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 lần lượt thay đổi trên [image: image115.wmf](
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 Gọi [image: image117.wmf]I

 là trung điểm của [image: image118.wmf]MN

 Chọn khẳng định đúng.

  A. Tập hợp các điểm [image: image119.wmf]I

 là đường thẳng song song và cách đều [image: image120.wmf](
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	  B. Tập hợp các điểm [image: image122.wmf]I

 là mặt phẳng song song và cách đều [image: image123.wmf](
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	  C. Tập hợp các điểm [image: image125.wmf]I

 là một mặt phẳng cắt [image: image126.wmf](
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	  D. Tập hợp các điểm [image: image127.wmf]I

 là một đường thẳng cắt [image: image128.wmf](
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Câu 24: Cho cấp số nhân [image: image129.wmf](
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 với kết quả đầy đủ nhất.

	  A. [image: image132.wmf]2
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Câu 25: Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0? 
	  A. [image: image136.wmf](
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Câu 26: Cho [image: image140.wmf](
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thì khi đó

	  A. a và d chéo nhau.
	B. a cắt d.
	C. a song song với d.
	D. a trùng d.


Câu 27: Cho hai đường thẳng a, b phân biệt cùng song song với một mặt phẳng. Khi đó

	  A. chưa kết luận được vị trí tương đối của a và b.
	B. a và b chéo nhau.

	  C. a và b cắt nhau.
	D. a và b song song với nhau.


Câu 28: Cho hình chóp [image: image141.wmf].
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. Tính tỉ số [image: image148.wmf]SE

SD

 . 

	  A. [image: image149.wmf]2
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	D. [image: image152.wmf]3

2

.


Câu 29: Mệnh đề nào sau đây đúng?

	  A. Hai mặt phẳng lần lượt đi qua hai đường thẳng song song thì cắt nhau theo một giao tuyến song song với một trong hai đường thẳng đó.

	  B. Nếu một mặt phẳng cắt một trong hai đường thẳng song song thì mặt phẳng đó sẽ cắt đường thẳng còn lại. 

	  C. Hai mặt phẳng có một điểm chung thì cắt nhau theo một giao tuyến đi qua điểm chung đó.

	  D. Nếu một đường thẳng cắt một trong hai đường thẳng song song thì đường thẳng đó sẽ cắt đường thẳng còn lại. 


Câu 30: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

	  A. Hai mặt phẳng không cắt nhau thì song song.

	  B. Qua một điểm nằm ngoài một mặt phẳng cho trước có duy nhất một mặt phẳng song song với mặt phẳng đó.

	  C. Hai mặt phẳng cùng song song với một đường thẳng thì cắt nhau.

	  D. Qua một điểm nằm ngoài một mặt phẳng cho trước có vô số mặt phẳng song song với mặt phẳng đó.


PHẦN II: TỰ LUẬN (4 điểm) 

Câu 1: (0,5đ) Viết sáu số xen giữa hai số 3 và 24 ta được một cấp số cộng có tám số hạng. Tính tổng các số hạng.
Câu 2: (1,0đ) Tìm các giới hạn sau:   a) lim[image: image153.wmf]2
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Câu 3: (1,0đ) Đầu mùa thu hoạch xoài, một bác nông dân đã bán cho người thứ nhất nửa số xoài thu hoạch được và cho thêm một quả (không tính tiền), bán cho người thứ hai nửa số xoài còn lại và cho thêm một quả (không tính tiền), bán cho người thứ ba nửa số xoài còn lại và cho thêm một quả (không tính tiền)v.v... Đến lượt người thứ bảy bác cũng bán nửa số xoài còn lại và cho thêm một quả (không tính tiền) thì không còn quả nào nữa.  Hỏi bác nông dân đã thu hoạch được bao nhiêu quả xoài đầu mùa?

Câu 4: (1,5đ) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, H, K  lần lượt là trung điểm của AB, CD, SB, SC.

a) Chứng minh rằng MN song song với HK.
b) Chứng minh rằng mặt phẳng (MNK) song song với mặt phẳng (SAD).

c) Gọi I và J  lần lượt là trọng tâm các tam giác ABD, tam giác SBC. Chứng minh rằng IJ song song với mặt phẳng (SAB).
---------- Hết ----------
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